
Trường hợp bạn không thể 
nói được Tiếng Nhật (Nhữ
ng ngôn ngữ có thể sử dụ
ng tại bệnh viện)

Trường hợp bạn có th
ể nói những mẫu câu 
Tiếng Nhật đơn giản

Trường hợp bạn đi cùng v
ới một người có thể nói đư
ợc Tiếng Nhật

Trường hợp bạn có thể n
ói được Tiếng Nhật Lưu ý

1 Bệnh viện nhân dân thành phố Ito 414-0055 196-1 Oka, Ito-shi 0557-37-2626 Iji-ka 0557-37-2626 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 8:30 - 11:00 Không cần đặt lịch trước ○ ○

・Bạn có thể thực hiện xét nghiệm một mình nếu có thể làm thủ tục và trả l
ời các câu hỏi của bác sĩ bằng Tiếng Nhật.
・Có máy phiên dịch Pocketalk.

2 Bệnh viện Atami Tokoro Memorial 413-0022 20-20 Showa-cho, Atami-shi 0557-82-3000 Iji-ka 0557-82-3000 Thứ Hai ~ Thứ Bảy 8:30 - 12:00 Không cần đặt lịch trước ○ ○ ○

3 Bệnh viện Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế Atami 413-0012 13-1 Higashikaigan-cho, 
Atami-shi 0557-81-9171 Kensa-ka 0557-81-9171 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 9:00 - 11:00 Không cần đặt lịch trước※

※Không cần đặt lịch, nhưng 
vui lòng gọi điện trước khi đến 
xét nghiệm.

○ ○

4 Trung tâm y tế Shizuoka 411-8611 762-1 Nagasawa, Shimizu-cho, 
Sunto-gun 055-975-2000 Kikaku-ka (Iji) 055-975-2000 Thứ Ba 9:00 - 10:00 Cần phải đặt lịch trước ○ ○ Chỉ nhận đặt lịch xét nghiệm bằng Tiếng Nhật.

5 Bệnh viện thành phố Numazu 410-0302 550 Harunoki, Higashishiji-aza, 
Numazu-shi 055-924-5100 Iji-ka 055-924-5100 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 8:30 - 12:00 Không cần đặt lịch trước ○ ○

Hãy trao đổi với chúng tôi trước khi thực hiện xét nghiệm nếu bạn không 
thể nói được tiếng Nhật.

6 Bệnh viện đa khoa Mishima 411-0801 2276 Fujikubo, Yata-aza, 
Mishima-shi 055-975-3031 Soumu Kikaku-ka (Iji) 055-975-5019 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 13:00 - 13:30 Cần phải đặt lịch trước

Không tiếp nhận xét nghiệm và
o các ngày lễ, ngày nghỉ cuối nă
m và đầu năm (Từ ngày 29/12 đ
ến ngày 03/01).

○ ○ ○

7 Bệnh viện trung ương Mishima 411-0848 1-3 Midori-cho, Mishima-shi 055-971-4133 Khoa nội điều trị ngoại trú 055-971-4133 ① Thứ Hai ~ Thứ Sáu
② Thứ Bảy

① 14:00 - 16:30

② 9:00 - 11:30
Không cần đặt lịch trước ○ ○

8 Bệnh viện Đại học Jutendo Shizuoka 410-2295 1129 Nagaoka, Izunokuni-shi 055-948-3111 Trung tâm hỗ trợ tư vấn các bệ
nh về gan 055-948-5168

① Thứ Hai ~ Thứ Sáu
② Thứ Bảy của tuần thứ 
1,3,4 trong tháng

① 8:30 - 11:50

    12:50 - 16:40

② 8:30 - 12:30

Không cần đặt lịch trước ○

(Tiếng Anh) ○ Vui lòng sử dụng tiếng Nhật khi trao đổi với chúng tôi qua điện thoại.

9 Bệnh viện thành phố Fujinomiya 418-0076 3-1 Nishiki-cho, Fujinomiya-shi 0544-27-3151 Trung tâm đặt lịch 0544-27-5517 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ sáu 8:30 - 11:00 Cần phải đặt lịch trước ○ ○

10 Bệnh viện trung ương thành phố Fuji 417-8567 50 Takashima-cho, Fuji-shi 0545-52-1131 Phòng hỗ trợ bệnh nhân 0545-52-1131 Thứ Hai, Thứ Ba 8:00 ※ Cần phải đặt lịch trước

※Thời gian tiếp nhận từ 8:00 s
áng.
Thời gian lấy máu từ 8:15.
Trả kết quả xét nghiệm từ sau 
9:30.

○ ○ Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm y tế và phiếu khám bệnh (nếu có).

11 Bệnh viện đa khoa Kyoritsu Kanbara 421-3306 2500-1 Nakanogo, Fuji-shi 0545-81-2211 Ban tiếp nhận đặt lịch 0545-81-2211 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ sáu 10:00 - 11:15 Cần phải đặt lịch trước Về thông tin chi tiết, vui lòng h
ỏi khi gọi điện đặt lịch. ○ ○

12 Bệnh viện đa khoa tỉnh Shizuoka 420-8527 4-27-1 Kitaando, Aoi-ku, 
Shizuoka-shi 054-247-6111 Iji-ka 054-247-6111 Thứ Hai, Thứ Năm Buổi chiều ※ Cần phải đặt lịch trước

※ Vui lòng gọi cho bộ phận tiế
p nhận xét nghiệm khi bạn muố
n thực hiện xét nghiệm.

○

(Tiếng Anh, Tiếng Trung) ○ Những ngôn ngữ khác có thể phiên dịch qua điện thoại.

13 Bệnh viện Shizuoka thành phố Shizuoka 420-8630 10-93 Otemachi, Aoi-ku, 
Shizuoka-shi 054-253-3125 Iji-ka 054-253-3125 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 9:00 - 15:00 ※ Không cần đặt lịch trước ※Thời gian tiếp nhận đến 

11:30 sáng

○

(Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng 
Hàn, Tiếng Việt, Tiếng 

Philipines,v.v)

○
Sử dụng  máy phiên dịch Pocketalk hay dịch vụ phiên dịch y tế qua điện 
thoại.

14 Bệnh viện Shimizu thành phố Shizuoka 424-8636 1231 Miyakami, Shimizu-ku, 
Shizuoka-shi 054-336-1111 Trung tâm kiểm tra sức khỏe ng

ười dân thành phố 054-336-1111 Thứ Hai ~ Thứ Năm 8:30 - 11:30 Cần phải đặt lịch trước ○ ○ Chỉ nhận đặt lịch xét nghiệm bằng Tiếng Nhật.

15 Bệnh viện đa khoa Shizuoka Saiseikai 422-8527 1-1-1 Oshika, Suruga-ku, 
Shizuoka-shi 054-285-6171 Khoa Nội tiêu hóa 054-285-6171 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 8:30 - 11:00 Cần phải đặt lịch trước ○ ○ ○

16 Trung tâm y tế tổng hợp thành phố Shimada 427-8502 1200-5 Noda, Shimada-shi 0547-35-2111 Trung tâm kiểm tra sức khỏe 0547-35-1601 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 14:00 - 16:00 ※ Cần phải đặt lịch trước ※Thời gian có thể gọi điện đặt 
lịch: 14:00 - 16:00 ○ ○ Chỉ nhận đặt lịch xét nghiệm bằng Tiếng Nhật.

17 Bệnh viện đa khoa thành phố Yaizu 425-8505 1000 Dobara, Yaizu-shi 054-623-3111 Trung tâm quản lý sức khỏe 054-623-3111 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 10:00 - 16:00 Không cần đặt lịch trước ○ ○

18 Bệnh viện đa khoa thành phố Fujieda 426-8677 4-1-11 Surugadai, Fujieda-shi 054-646-1111 Kenshin Suishin-shitsu 054-646-1117 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 9:50 - 10:30

13:00 - 16:00
Cần phải đặt lịch trước ○ ○

19 Bệnh viện cộng đồng Koga 425-0088 2-30-1 Daikakuji, Yaizu-shi 054-628-5500 Iji-ka 054-628-5500 Thứ Hai ~ Thứ Sáu

Thứ Hai： 9:00 - 11:30 
Thứ Ba： 9:00 -  11:30
　　        15:00 - 17:00
Thứ Tư： 9:00 -  11:30
　　　　   13:30 - 17:00
Thứ Năm： 9:00 -  11:30
　　　　      13:30 - 17:00
Thứ Sáu： 9:00 -  11:30

Cần phải đặt lịch trước

○

(Tiếng Anh, Tiếng Philipines, Ti
ếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào 

Nha )

○
Vui lòng mang theo mẫu đơn đăng kí xét nghiệm đã điền đầy đủ thông 
tin, thẻ cư trú và thẻ bảo hiểm y tế.

20 Bệnh viện đa khoa thành phố Iwata 438-8550 512-3 Okubo, Iwata-shi 0538-38-5000 Iji-ka 0538-38-5000 Thứ Hai ~ Thứ Sáu Buổi sáng ※ Không cần đặt lịch trước ※Thời gian tiếp nhận từ 8:15 đ
ến 11:00

○

(Có phiên dịch viên y tế đối với t
ếng Bồ Đào Nha.Các ngôn ngữ 

khác có hỗ trợ phiên dịch bằng m
áy)

○ ○

21 Trung tâm y tế tổng hợp Chutoen 436-8555 1-1 Shobugaike, Kakegawa-shi 0537-21-5555 Iji-ka Kanja Soudan-kakari 0537-21-5555 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 14:00 - 15:30 ※ Cần phải đặt lịch trước

 ※Không tiếp nhận xét nghiệm 
vào các ngày lễ, ngày nghỉ cuối 
năm và đầu năm (Từ ngày 
29/12 đến ngày 03/01).

○ ○

① Chỉ nhận đặt lịch xét nghiệm bằng Tiếng Nhật.
② Chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn và hỏi các câu hỏi về tình hình sức 
khỏe của bạn vào ngày trước khi xét nghiệm. Tùy vào từng trường hợp mà 
có khả năng phải thay đổi ngày đặt lịch của bạn.
③ Vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân của bạn khi đến xét nghiệm.

22 Bệnh viện đa khoa thành phố Kikugawa 439-0022 1632 Higashiyokoji, Kikugawa-
shi 0537-35-2135 Kenkou Kanri-ka 0537-36-5585 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 9:30 - 10:30 Cần phải đặt lịch trước ○ ○ ○ Vui lòng mang theo bảng câu hỏi.

23 Bệnh viện Hamamatsu Rosai 430-8525 25 Shogen-cho, Higashi-ku, 
Hamamatsu-shi 053-462-1211 Iji-ka 053-462-1211 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 8:15 - 12:00

13:00 - 17:00
Cần phải đặt lịch trước ○ ○

24 Bệnh viện Đại học Y dược Hamamatsu 431-3192 1-20-1 Handayama, Higashi-ku, 
Hamamatsu-shi 053-435-2111 Phòng tư vấn các bệnh về gan 053-435-2476 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 10:00 - 14:00 Không cần đặt lịch trước

Không tiếp nhận xét nghiệm và
o các ngày lễ, ngày nghỉ cuối nă
m và đầu năm (Từ ngày 29/12 đ
ến ngày 03/01).

○ ○

25 Trung tâm y tế Hamamatsu 432-8580 328 Tomitsuka-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi 053-453-7111 Iryo Kuraku-ka 053-451-2786 Thứ Hai ~ Thứ Sáu 8:30 - 15:30 Không cần đặt lịch trước

○

(Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây 
Ban Nha)

○ ○

26 Bệnh viện Chữ thập đỏ Hamamatsu 434-8533 1088-1 Kobayashi, Hamakita-
ku, Hamamatsu-shi 053-401-1111 Trung tâm quản lý sức khỏe 053-401-1140 Thứ Hai ~ Thứ Sáu Thời gian tiếp nhận:

10:00 - 10:20
Cần phải đặt lịch trước ○ ○

27 Bệnh viện đa khoa Seirei Hamamatsu 430-8558 2-12-12 Sumiyoshi, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi 053-474-2222 Gairai Iji-ka 053-474-2223 Thứ Năm 14:00 - 16:00 Cần phải đặt lịch trước

○

(10 ngôn ngữ bao gồm Tiếng 
Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hà

n,v.v)

○
・Chỉ nhận đặt lịch xét nghiệm bằng Tiếng Nhật.
・Chỉ có phiên dịch bằng máy.

28 Bệnh viện đa khoa Seirei Mikatahara 433-8558 3453 Mikatahara-cho, Kita-ku, 
Hamamatsu-shi 053-436-1251 Iji-ka(Gairai) 053-436-1251 Thứ Hai Từ 14:00 Cần phải đặt lịch trước

○

(Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, 
Tiếng Tây Ban Nha)

○ Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm y tế, thẻ cư trú, v.v.

* Những điều cần lưu ý :
  

・Hãy xác nhận trước ngày nghỉ của các bệnh viện, cơ sở y tế.

・Đối với những bệnh viện yêu cầu đặt lịch trước, bạn sẽ không thể xét nghiệm nếu không đặt lịch.

Dưới đây là danh sách những bệnh viện trong địa bàn tỉnh Shizuoka đang tiếp nhận xét nghiệm virus viêm gan. Bảng này được tạo vào tháng 4 năm 2022. Thời điểm tháng 4 năm 2022

Bạn có thể xét nghiệm tại các bệnh viện được đánh dấu ○ dưới đây

Tên bệnh viện Mã bưu điện Địa chỉ Số điện thoại Bộ phận tiếp nhận 
đăng kí xét nghiệm

Số điện thoại 
tiếp nhận đăng kí

xét nghiệm
Ngày có thể xét nghiệm Thời gian có thể xét nghiệm Yêu cầu đặt lịch Ghi chú


